
Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

1 C01
Cygani

c
Actiso 80mg

Hộp 10 vỉ x 

10 viên, viên 

nén bao 

phim, uống

36 

tháng

VD-

32010-

19

Công ty CP 

Dược phẩm 

VCP

Việt 

Nam
Viên 690 97.3    1

Công ty CP 

Dược phẩm 

VCP

Đề xuất 

trúng 

thầu

2 C01 Actiso Actiso 200mg

Hộp 10 vỉ x 

10 viên nang 

cứng , uống

36 

tháng

VD-

24522-

16

Fito Pharma 
Việt 

Nam
Viên 820 91.9    2

Công ty CP 

Dược phẩm 

Tamy

3 C01
Cynap

hytol
Actiso

Cao khô 

Actiso (tương 

đương với 4g 

lá tươi Actiso 

0,16g)

Hộp 10 vỉ x 

10 viên, viên 

bao đường, 

uống

36 

tháng

 VD-

24104-

16 

 Công ty 

CP dược 

Lâm Đồng 

 Việt 

Nam 
Viên 800 86.8    3

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

Dược phẩm 

Minh Quân

4 C02
Trabog

an
Cao khô Actiso 600mg

Hộp 20 gói x 

2g. Uống, 

Thuốc cốm

36 

tháng

VD-

27247-

17

Công ty CP 

dược 

VTYT Hải 

Dương

Việt 

Nam
Gói 4,000 96.7    1

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

và Công 

nghệ Hà 

Đề xuất 

trúng 

thầu

5 C03
Kahag

an

Cao đặc Atiso, 

Cao đặc rau 

đắng đất, Cao 

đặc bìm bìm

0.1g, 0.075g, 

0.075g

Hộp 5 vỉ x 20 

viên bao 

đường, uống

36 

tháng

VD-

28358-

17

Công ty CP 

TM dược 

VTYT 

Khải Hà

Việt 

Nam
Viên 255 102.9  1

Công ty CP 

Dược phẩm 

Tamy

Đề xuất 

trúng 

thầu

6 C03
Bibiso 

Tab

Actiso +  Rau 

đắng đất +  Bìm 

bìm biếc

50mg + 

50mg + 

5,25mg

Hộp 5 vỉ x 20 

viên nén bao 

phim, Uống

36 

tháng

VD-

25196-

16

Công ty CP 

DP 

Medisun

Việt 

Nam
Viên 273 92.1    2

Công ty CP 

Dược phẩm 

Sohaco Miền 

Bắc

DANH SÁCH XẾP HẠNG NHÀ THẦU DỰ THẦU THUỘC PHẠM VI CUNG CẤP GÓI SỐ 3 - CUNG CẤP THUỐC DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ 

TRUYỀN (XẾP THEO MÃ HÀNG HÓA)

(Kèm theo Báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính của Tổ thực hiện đấu thầu thuốc)
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

7 C04 Tioga

Actiso, Sài đất, 

Thương nhĩ tử, 

Kim ngân, Hạ 

khô thảo.

33,33mg; 1g; 

0,34g; 0,25g; 

0,17g

Hộp 2 vỉ x 20 

viên nén bao 

đường, uống

24 

tháng

VD-

29197-

18

Công ty CP 

DP Trường 

Thọ

Việt 

Nam
Viên 840 103.6  1

Công ty CP 

Dược phẩm 

Tamy

Đề xuất 

trúng 

thầu

8 C05

Thuốc 

Ho 

Trung 

Ương 

1

Bách bộ, Cát 

cánh, Mạch 

môn, Trần bì, 

Cam thảo, Bối 

mẫu, Bạch quả, 

Hạnh nhân, Ma 

15g; 10g; 8g; 

6g; 4g; 4g; 4g; 

4g; 6g

Hộp 1 lọ  

100ml Cao 

lỏng, uống 

36 

tháng

VD-

32546-

19

Công ty CP 

DP Trung 

ương 1-

Pharbaco

Việt 

Nam
Lọ 24,500 103.7  1

Công ty CP 

Dược phẩm 

Tamy

Đề xuất 

trúng 

thầu

9 C05
Thuốc 

ho P/H

Mỗi 100ml cao 

lỏng chứa dịch 

chiết được từ 

các dược liệu: 

Cao đặc Bách bộ 

(tương đương 

15g Bách bộ); 

Cao đặc Cát 

cánh (tương 

đương 10g Cát 

cánh); Mạch 

môn; Trần bì;  

Cam thảo; Bối 

mẫu; Bạch quả; 

Hạnh nhân; Ma 

hoàng.

2g (15g); 1g 

(10g); 8g; 6g; 

4g; 4g; 4g; 4g; 

6g.

Hộp 1 lọ x 

100ml, cao 

lỏng, uống

24 

tháng

VD-

25450-

16

Công ty 

TNHH 

Đông Dược 

Phúc Hưng

Việt 

Nam
Chai 25,500 94.3    2

Công ty 

TNHH Đông 

Dược Phúc 

Hưng
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

10 C06
Fitôrhi 

 – f 

Bạch chỉ, Tân di 

hoa, Thương nhĩ 

tử, Tinh dầu Bạc 

hà

1400mg, 

700mg, 

400mg, 

0.0045ml

Hộp 10 vỉ x 

10 viên nang 

cứng , uống

36 

tháng

VD-

21491-

14 (có 

CV của 

Cục 

QLD 

duy trì 

hiệu 

lực 

Fito Pharma 
Việt 

Nam
Viên 1,050 104.0  1

Công ty CP 

Dược phẩm 

Tamy

Đề xuất 

trúng 

thầu

11 C07

Bổ 

phế 

chỉ 

khái lộ

Bạch linh, Cát 

cánh, Tỳ bà 

diệp, Tang Bạch 

bì, Ma hoàng, 

Mạch môn, Lá 

Bạc hà, Bán hạ 

chế, Bách bộ, 

Mơ muối, Cam 

thảo, Bạch phàn, 

Tinh dầu bạc hà 

144,0mg 

+500,8mg    

+520,0mg 

+500,8mg 

+108,8mg 

+500,8mg 

+ 28,8mg 

+322,8mg 

+ 1144,0mg 

+528,0mg 

+100,8mg 

+32,0mg 

+20,8mg

Hộp 20 ống 

20ml, Siro 

thuốc, ống 

20ml, Uống

24 

tháng

VD-

21451-

14 (có 

CV 

duy trì 

hiệu 

lực 

SĐK)

Công ty CP 

TM Dược 

VTYT 

Khải Hà

Việt 

Nam
Ống 9,800 96.4    1

Công ty CP 

Đầu tư Quốc 

tế Việt Á

Đề xuất 

trúng 

thầu
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

12 C08

Bổ 

phế 

chỉ 

khái lộ

Bạch linh; cát 

cánh; tỳ bà diệp; 

tang bạch bì; ma 

hoàng; mạch 

môn; bạc hà; bán 

hạ chế; bách bộ; 

mơ muối; cam 

thảo; bạch phàn; 

tinh dầu bạc hà

0,90g; 3,13g; 

3,25g; 3,13g; 

0,68g; 3,13g; 

0,18g; 2,08g; 

7,15g; 3,30g; 

0,63g; 0,20g; 

0,13g

Chai 125ml 

siro thuốc, 

uống

24 

tháng

VD-

21451-

14 (có 

CV của 

Cục 

QLD 

duy trì 

hiệu 

lực 

Công ty CP 

TM dược 

VTYT 

Khải Hà

Việt 

Nam
Chai 15,800 103.2  1

Công ty CP 

Dược phẩm 

Tamy

Đề xuất 

trúng 

thầu

13 C08

Bổ 

phế 

TW3 

chỉ 

khái 

lộ

Bạch linh; Cát 

cánh; Tỳ bà 

diệp; Tang 

bạch bì; Ma 

hoàng; Thiên 

môn đông; Bạc 

hà; Bán hạ chế; 

Bách bộ; Mơ 

muối; Cam 

thảo; Phèn 

chua; Tinh dầu 

bạc hà.

0,9g; 2.008g; 

3,25g; 

1,875g; 

0,656g; 

1,208g; 

1,666g; 

1,875g; 

6,25g; 

1,406g; 

0,591g; 

0,208g; 0,05g.

Hộp 1 chai 

125ml siro, 

Uống.

36 

tháng

VD-

27101-

17

Công ty 

Cổ phần 

Dược 

phẩm 

Trung 

ương 3

Việt 

Nam
Chai 16,191 95.6    2

Công ty CP 

Dược phẩm 

Trung ương 3
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

14 C09

Bổ 

phế 

chỉ 

khái lộ

Bạch linh, Cát 

cánh, Tỳ bà 

diệp, Tang Bạch 

bì, Ma hoàng, 

Mạch môn, Lá 

Bạc hà, Bán hạ 

chế, Bách bộ, 

Mơ muối, Cam 

thảo, Bạch phàn, 

Tinh dầu bạc hà 

36,0mg  + 

125,2mg 

+130,0mg + 

125,2mg 

+ 27,2mg + 

125,2mg 

+ 7,2mg + 

83,2mg  

+ 286,0mg + 

132,0mg 

+ 25,2mg + 

8,0mg 

+ 5,2mg

Hộp 25 ống 

5ml, Siro 

thuốc, ống 

5ml, Uống

24 

tháng

VD-

21451-

14 (có 

CV 

duy trì 

hiệu 

lực 

SĐK)

Công ty CP 

TM Dược 

VTYT 

Khải Hà

Việt 

Nam
Ống 3,350 96.4    1

Công ty CP 

Đầu tư Quốc 

tế Việt Á

Đề xuất 

trúng 

thầu

15 C10
Sáng 

mắt

Bạch tật lê, Bạch 

thược, Câu kỷ 

tử, Cúc hoa, 

Mẫu đơn bì, 

Đương quy, 

Hoài sơn, Phục 

linh, Thục địa, 

Sơn thù, Thạch 

quyết minh, 

Trạch tả.

Bạch tật lê 

8,6g; Bạch 

thược 8,6g; 

Câu kỷ tử 

8,6g; Cúc hoa 

8,6g; Mẫu đơn 

bì 8,6g; 

Đương quy 

8,6g; Hoài sơn 

11,5g; Phục 

linh 8,6g; 

Thục địa 23g; 

Sơn thù 11,5g; 

Thạch quyết 

minh 11,5g; 

Siro thuốc, 

ống 10ml, 

uống

36 

tháng

VD-

25589-

16

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Việt 

Nam
Ống 10,000 104.9  1

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Đề xuất 

trúng 

thầu
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

16 C11
Sáng 

mắt

Bạch tật lê, Bạch 

thược, Câu kỷ 

tử, Cúc hoa, 

Mẫu đơn bì, 

Đương quy, 

Hoài sơn, Phục 

linh, Thục địa, 

Sơn thù du, 

Thạch quyết 

minh, Trạch tả.

Mỗi gói 5g 

chứa: Thục địa 

0,8g; Sơn thù 

du 0,4g; Mẫu 

đơn bì 0,3g; 

Hoài sơn 0,4g; 

Phục linh 

0,3g; Trạch tả 

0,3g; Câu kỷ 

tử 0,3g; Cúc 

hoa 0,3g; 

Đương quy 

0,3g; Bạch 

thược 0,3g; 

Bạch tật lê 

0,3g; Thạch 

quyết minh 

Hộp 10 gói x 

5g, Viên 

hoàn cứng, 

uống

36 

tháng

VD-

26069-

17

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Việt 

Nam
Gói 1,800 104.9  1

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Đề xuất 

trúng 

thầu

17 C13

Đại 

tràng 

PV

Bạch truật, Mộc 

hương, Hoàng 

liên, Cam thảo, 

Bạch linh, Đảng 

sâm, Thần khúc, 

Trần bì, Sa 

nhân, Mạch nha,  

Sơn tra, Hoài 

sơn, Nhục đậu 

khấu.

350mg; 

115mg; 60mg; 

70mg; 235mg; 

115mg; 

115mg; 

235mg; 

115mg; 

115mg; 

115mg; 

115mg; 235mg

Hộp 5 vỉ x 20 

viên; Viên 

bao đường; 

Uống

30 

tháng

V782-

H12-10 

(có CV 

gia hạn 

SĐK)

Công ty CP 

Dược Phúc 

Vinh

Việt 

Nam
Viên 900 97.0    1

Công ty CP 

Dược Phúc 

Vinh

Đề xuất 

trúng 

thầu
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

18 C15

Siro 

Bổ 

tâm tỳ

Bạch truật, Bạch 

linh, Hoàng kỳ, 

Toan táo nhân, 

Nhân sâm, Mộc 

hương, Cam 

thảo, Đương 

quy, Viễn chí, 

Long nhãn

(1,2g; 1,2g; 

1,2g; 2,0g; 

1,2g; 0,4g; 

0,4g; 1,2g; 

0,6g; 

1,2g)/10ml

Hộp 4 vỉ x  5 

ống 10ml, 

Siro thuốc, 

Uống

30 

tháng

VD-

23560-

15

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hoa 

Việt

Việt 

Nam
Ống 4,500 95.8    1

Công ty CP 

Dược phẩm 

Hoa Việt

Đề xuất 

trúng 

thầu

19 C16

Giải 

độc 

gan 

Vinapl

ant

Bồ bồ 200 mg

Hộp 30 gói x 

3g, Thuốc 

cốm, Uống

24 

tháng

VD-

31876-

19

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Thành Phát

Việt 

Nam
Gói 3,000 96.4    1

Công ty CP 

TM Dược 

phẩm và 

TTBYT 

Thuận Phát

Đề xuất 

trúng 

thầu

20 C17

Bảo 

bảo 

nhiệt 

độc 

thanh

Bồ công anh, 

Kim ngân hoa, 

Thương nhĩ tử, 

Hạ khô thảo, 

Thổ phục linh, 

Huyền sâm, Sài 

0,5g + 0,5g + 

0,4g + 0,5g + 

0,5g + 0,1g + 

0,5g

Hộp 3 vỉ x 10 

viên, Viên 

nang cứng

24 

tháng

VD-

25459-

16

 Công ty 

TNHH 

dược phẩm 

Hoa Linh 

 Việt 

Nam 
Viên 3,000 96.7    1

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Đề xuất 

trúng 

thầu

21 C18

Medip

hylami

n

Bột bèo hoa dâu 250mg

Hộp 10 vỉ, vỉ 

10 viên , 

Viên nang 

cứng, Uống

36 

tháng

VD-

24351-

16

Công ty Cổ 

phần Dược 

Trung 

ương 

Việt 

Nam
Viên 1,995 97.6    1

Liên danh 

Công ty CP 

Daquangphar

-Mediplantex

Đề xuất 

trúng 

thầu
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

22 C19
Phalint

op

Cam thảo, Đảng 

sâm, Dịch chiết 

men bia.

10ml dung 

dịch chứa: Cao 

lỏng (tương 

đương với: 

Đảng sâm nam 

chế 1,5g; Cam 

thảo 0,5g) 

3ml; Dịch 

chiết men bia 

(tương đương 

với men bia 

Hộp 2 vỉ x 10 

ống x 10ml 

thuốc nước, 

uống

36 

tháng

VD-

24094-

16

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Việt 

Nam
Ống 3,350 104.9  1

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Đề xuất 

trúng 

thầu

23 C20 Didala
Cao khô lá dâu 

tằm
570mg

Hộp 3 vỉ x 10 

viên, Viên 

nang cứng, 

Uống

36 

tháng

VD-

24473-

16

Công ty CP 

dược trung 

ương 

Mediplante

x

Việt 

Nam
Viên 2,500 96.4    1

Công ty CP 

Thương mại 

và Dược 

phẩm Ngọc 

Thiện

Đề xuất 

trúng 

thầu

24 C21

Crinap

husa- 

Trinh 

nữ 

hoàng 

cung

Cao khô Trinh 

nữ hoàng cung
250mg

Hộp 3 vỉ x 10 

viên, Viên 

nang cứng, 

Uống

36 

tháng

VD-

31002-

18

Công ty 

TNHH 

MTV dược 

phẩm 

Phước 

Sanh 

Việt 

Nam
Viên 4,000 96.7    1

Công ty 

TNHH dược 

phẩm Gia 

Minh

Đề xuất 

trúng 

thầu

25 C21
 Crila 

Forte 

 Cao khô Trinh 

nữ hoàng cung  
 500mg 

 Hộp 5 túi 

nhôm x 2 vỉ x 

10 viên, Viên 

nang cứng, 

Uống 

24 

tháng

 VD-

24654-

16 

 Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Thiên Dược 

 Việt 

Nam 
Viên 4,900 84.7    2

Công ty CP 

Dược phẩm 

Vinacare
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

26 C22
Piascle

dine

Cao toàn phần 

không xà phòng 

hóa quả bơ và 

dầu đậu nành 

300mg; (Tương 

ứng: phần không 

xà phòng hóa 

dầu quả bơ 

100mg; phần 

không xà phòng 

hóa dầu đậu 

nành 200mg)

300mg 

(100mg + 

200mg)

Hộp 1 vỉ x 15 

viên, viên 

nang cứng, 

Uống

36 

tháng

VN-

16540-

13 (Có 

công 

văn gia 

hạn số: 

12518/

QLD-

ĐK 

ngày 

23/7/20

19)

Laboratoire

s 

Expanscien

ce

Pháp viên 12,000 95.5    1

Công ty 

TNHH Dược 

phẩm và 

trang thiết bị 

y tế Hoàng 

Đức

Đề xuất 

trúng 

thầu

27 C23

Dưỡng 

 cốt 

hoàn

Cao xương hỗn 

hợp + Hoàng bá 

+ Tri mẫu + 

Trần bì + Bạch 

thược + Can 

khương  + Thục 

địa 

0,75g + 2,4g + 

0,3g + 0,6g + 

0,6g +  0,15g 

+  0,6g

Hộp 20 gói 

5g, Viên 

hoàn cứng, 

Uống

36 

tháng

VD-

17817-

12 CV 

gia hạn 

số 

23593/

QLD-

Đk 

ngày 

25/12/2

018  

Công ty cổ 

phần công 

nghệ cao 

Traphaco

 Việt 

Nam 
Gói 3,500 97.6    1

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Đề xuất 

trúng 

thầu

28 C24

Thuốc 

ho 

thảo 

dược

Cát cánh, Kinh 

giới, Tử uyển, 

Bách bộ, Hạnh 

nhân, Cam thảo, 

Trần bì, Mạch 

môn.

6g+ 10g+ 

10g+ 10g+ 

10g+ 8g+ 8g+ 

10g

Hộp 1 chai 

100ml, Siro, 

Uống

24 

tháng

VD-

17599-

12

Công ty CP 

DP Yên Bái

Việt 

Nam
Chai 26,500 96.4    1

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bến Tre

Đề xuất 

trúng 

thầu
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

29 C25

Chỉ  

thực 

tiêu bĩ 

– f 

Chỉ thực, Nhân 

sâm, Bạch truật, 

Bạch linh, Bán 

hạ, Mạch nha, 

Hậu phác, Cam 

thảo, Can 

khương, Hoàng 

liên

480mg, 

290mg, 

290mg,  

290mg, 

290mg, 

290mg,   

250mg, 

187,3mg, 

187,3mg, 

480mg

Hộp 10 vỉ x 

10 viên nang 

cứng , uống

36 

tháng

VD-

21486-

14 CV 

duy trì 

đến 

12/9/20

20

Fito Pharma 
Việt 

Nam
Viên 1,048 102.6  1

Công ty CP 

Dược phẩm 

Tamy

Đề xuất 

trúng 

thầu

30 C25 Phugia

Chỉ thực, Đảng 

sâm, Bạch truật, 

Phục linh, Bán 

hạ, Mạch nha, 

Hậu phác, Cam 

thảo, Can 

khương, Ngô thù 

du.

 0,3g+ 0,15g+ 

0,1g+ 01,g+ 

0,15g + 0,1g+ 

0,2g+ 0,1g+ 

0,05g+ 0,25g

Hộp 1 túi x 

10 vỉ x 10 

viên, Viên 

nang cứng, 

Uống

36 

tháng

VD-

30956-

18

Công ty CP 

DP Yên Bái

Việt 

Nam
Viên 1,029 96.7    2

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bến Tre

31 C26
Kenma

g

Cao khô Diếp 

cá, Cao khô Rau 

má.

75mg, 300mg

Hộp 6 vỉ x 10 

viên; Viên 

nang mềm; 

uống

36 

tháng

VD-

25253-

16

Công ty CP 

DP Phương 

Đông 

Việt 

Nam
Viên 1,390 104.0  1

Công ty CP 

Dược phẩm 

Tamy

Đề xuất 

trúng 

thầu
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

32 C27

Bổ 

gan 

P/H

Cao đặc Diệp hạ 

châu (tương 

tương 1,25g 

Diệp hạ châu); 

Cao đặc Bồ bồ 

(tương đương 

với 1g Bồ bồ); 

Cao đặc Chi tử 

(tương đương 

với 0,25g Chi 

125mg 

(1,25g); 

100mg (1g); 

25mg (0,25g).

Hộp 5 vỉ  x 

20 viên, viên 

nén bao 

đường, uống

36 

tháng

VD-

24998-

16

Công ty 

TNHH 

Đông Dược 

Phúc Hưng

Việt 

Nam
Viên 480 97.3    1

Công ty 

TNHH Đông 

Dược Phúc 

Hưng

Đề xuất 

trúng 

thầu

33 C28

Bình 

can 

ACP

Diệp hạ châu

Nhân trần

Bồ công anh

2g

2g

1g

Hộp 5 vỉ x 10 

viên nang 

cứng, Uống

36 

tháng

VD-

32521-

19

Công ty CP 

DP 

Medisun

Việt 

Nam
Viên 1,281 96.7    1

Công ty CP 

Dược phẩm 

Sohaco Miền 

Bắc

Đề xuất 

trúng 

thầu

34 C29
Phylla

ntol

Diệp hạ châu, 

Hoàng bá,

Mộc hương, 

Quế nhục, 

Tam thất.

1800mg; 

500mg;

50mg; 

50mg; 

1500mg; 

Hộp 10 vỉ, vỉ 

10 viên, Viên 

nang, Uống

24 

tháng

V45 - 

H12 -

13;  

CV gia 

hạn 

SĐK 

số: 

8262/Q

LD-ĐK 

ngày 

31/5/20

19

Công ty 

TNHH Vạn 

Xuân

Việt 

Nam 
Viên 1,675 97.0    1

Công ty 

TNHH Vạn 

Xuân

Đề xuất 

trúng 

thầu
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

35 C30
Gantav

imin 

Diệp hạ châu, 

Nhân trần, Cỏ 

nhọ nồi, Râu 

ngô, Kim ngân 

hoa, Nghệ.

Cao hỗn hợp 

253mg tương 

đương với: 

300mg Diệp 

hạ châu, 

250mg Nhân 

trần, 300mg 

Nhọ nồi, 

500mg Râu 

ngô, 300mg 

Kim ngân hoa, 

Nghệ 120mg

Hộp 2 vỉ x 20 

viên nén bao 

đường, uống

36 

tháng

VD-

25097-

16

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Việt 

Nam
Viên 775 104.9  1

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Đề xuất 

trúng 

thầu

36 C31

Mát 

gan

 giải 

độc -

HT

Diệp hạ châu, 

Nhân trần, Cỏ 

nhọ nồi, Râu 

ngô, Kim ngân 

hoa, Nghệ.

10 ml siro 

chứa: Diệp hạ 

châu 600mg; 

Nhân trần 

500mg; Nhọ 

nồi 600mg; 

Râu ngô 1g; 

Kim ngân hoa 

600mg; Nghệ 

240mg

Hộp 2 vỉ x 10 

ống x 10ml 

thuốc nước, 

uống

36 

tháng

VD-

22760-

15

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Việt 

Nam
Ống 3,000 100.3  1

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Đề xuất 

trúng 

thầu
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

37 C31
Gansi

vi

Diệp hạ châu, 

Nhân trần, 

Cỏ nhọ nồi, 

Râu ngô, 

Kim ngân hoa, 

Nghệ

Mỗi 10ml sỉo 

chứa chiết 

xuất từ: 

Diệp hạ châu 

600mg; 

Nhân trần 

500mg; 

Cỏ nhọ nồi 

600mg; 

Râu ngô 

1000mg; 

Kim ngân 

hoa 600mg; 

Nghệ 240mg

Hộp 15 ống, 

20 ống, 30 

ống, 50 ống. 

Ống 10ml. 

Siro, uống

36 

tháng

VD-

33132-

19

Công ty 

cổ phần 

thương 

mại Dược 

VTYT 

Khải Hà

Việt 

Nam
Ống 2,814 96.7    2

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

Tân Á Châu

38 C32

Diệp 

hạ 

châu 

Vạn 

Xuân

Diệp hạ châu, 

Tam thất, 

Kim ngân hoa,

Cam thảo, 

Thảo quyết 

minh, 

10g;

 5g;

2g;

2g; 

5g; 

1g.

Hộp 20 gói; 

Thuốc cốm 

gói 10g; uống

36 

tháng

VD-

29579-

18

Công ty 

TNHH Vạn 

Xuân

Việt 

Nam 
Gói 4,600 97.3    1

Công ty 

TNHH Vạn 

Xuân

Đề xuất 

trúng 

thầu

39 C33

Atilive

r Diệp 

hạ 

châu

Diệp hạ châu 

đắng, Xuyên tâm 

liên, Bồ công 

anh, Cỏ mực

800mg + 

200mg

+ 200mg + 

200mg

Hộp 10 vỉ x 

10 viên, Viên 

nang cứng, 

Uống

36 

tháng

VD-

22167-

15

Công ty CP 

Dược phẩm 

Khang 

Minh 

Việt 

Nam
Viên 1,932 96.7    1

Công ty CP 

Đầu tư Quốc 

tế Việt Á

Đề xuất 

trúng 

thầu
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

40 C34

Thuốc 

hạ 

huyết 

áp 

Casora

n

Cao đặc hoa hòe 

+ Cao đặc dừa 

cạn + Cao đặc 

cúc hoa + Cao 

đặc cỏ ngọt + 

Cao đặc tâm sen

 209mg 

+28mg  + 

21mg + 17mg  

+ 21mg

Hộp 10 gói 3 

gam, Cốm 

trà, Uống

36 

tháng

VD-

23890-

15

Công ty cổ 

phần công 

nghệ cao 

Traphaco

 Việt 

Nam 
Gói 1,800 97.0    1

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Đề xuất 

trúng 

thầu

41 C35

Đan 

Sâm 

Tam 

Thất 

VCP

Đan sâm, Tam 

thất, Borneol

 43,56mg + 

8,52mg + 1mg

Hộp 15 gói x 

0,27g/gói (10 

viên/gói), 

viên hoàn 

giọt, uống

36 

tháng

VD-

32930-

19

Công ty CP 

Dược phẩm 

VCP

Việt 

Nam
Viên 480 101.6  1

Công ty CP 

Dược phẩm 

VCP

Đề xuất 

trúng 

thầu

42 C35
Quanc

ardio

Cao khô đan 

sâm + Cao khô 

tam thất + 

Borneol

3,5mg + 

0,343mg + 

0,2mg

Hộp 1 vỉ x 2 

lọ x 100 viên 

hoàn nhỏ 

giọt, uống

36 

tháng

VD-

29091-

18

Công ty CP 

DP Quảng 

Bình

Việt 

Nam
Viên 810 73.3    2

Công ty CP 

Dược phẩm 

Tamy

43 C36

Đan 

Sâm 

Tam 

Thất 

VCP

Đan sâm, Tam 

thất, Borneol

 43,56mg + 

8,52mg + 1mg

Hộp 15 gói x 

0,27g/gói (10 

viên/gói), 

viên hoàn 

giọt, uống

36 

tháng

VD-

32930-

19

Công ty CP 

Dược phẩm 

VCP

Việt 

Nam
Viên 480 101.5  1

Công ty CP 

Dược phẩm 

VCP

Đề xuất 

trúng 

thầu
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

44 C36

Thiên 

sứ hộ 

tâm 

đan

Đan sâm, Tam 

thất, Borneol

43,56mg +  

8,52mg + 

1mg/ viên

Hộp 2 lọ, 1 lọ 

x 100 viên, 

uống

48 

tháng

VN-

20102-

16, CV 

xác 

nhận 

thông 

tin 

thuốc 

số: 

4971/Q

LD-ĐK

Tasly 

Pharmaceut

ical Group 

Co.,LTD 

Chin

a
Viên 460 95.5    2

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

Dược phẩm 

Đông Á

45 C37

Cao 

lỏng 

Nguyệt 

 quý

Xuyên khung; 

Đương quy; 

Thục địa; Bạch 

thược; Đảng 

sâm; Bạch linh; 

Bạch truật; Ích 

mẫu; Cam thảo

(0,36g; 0,72g; 

0,72g; 0,36g; 

0,36g; 0,36g; 

0,36g; 1,44g; 

0,18g)/10ml

Hộp 4 vỉ x  5 

ống 10ml, 

Cao lỏng, 

Uống

36 

tháng

VD-

26839-

17

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hoa 

Việt

Việt 

Nam
Ống 4,950 96.1    1

Công ty CP 

Dược phẩm 

Hoa Việt

Đề xuất 

trúng 

thầu

46 C38
Hoàn 

an thần

Đăng tâm thảo + 

Táo nhân  + 

Thảo quyết minh 

+ Tâm sen 

0,6g + 2,0g+ 

1,5g + 1,0g

Hộp 10 hoàn 

10g, Viên 

hoàn mềm, 

Uống

36 

tháng

VD-

24067-

16

Công ty cổ 

phần công 

nghệ cao 

Traphaco

 Việt 

Nam 
Viên 6,000 97.0    1

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Đề xuất 

trúng 

thầu

47 C39
Lumbr

otine

Địa long,

Hoàng kỳ,

Đương quy,

Xích thược,

Xuyên khung,

Đào nhân,

Hồng hoa

100mg

140mg

 80mg

60mg

 40mg

 40mg

40mg

Hộp 3 vỉ x 10 

viên; viên 

nang cứng, 

Uống

36 

tháng

VD-

32648-

19

Công ty CP 

Dược phẩm 

Trung 

Ương 3

Việt 

Nam 
Viên 6,450 97.0    1

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Đề xuất 

trúng 

thầu
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

48 C40

Hoạt 

huyết 

dưỡng 

não

Đinh lăng, Bạch 

quả
150 mg; 20 mg

Hộp 5 vỉ x 20 

viên bao 

đường, uống

36 

tháng

V484-

H12-10  

 CV 

duy trì 

đến 

16/11/2

019

Công ty 

TNHH DP 

Hà Thành

Việt 

Nam
Viên 155 103.1  1

Công ty CP 

Dược phẩm 

Tamy

Đề xuất 

trúng 

thầu

49 C40

Hoạt 

huyết 

dưỡng 

não

Cao Đinh lăng; 

Cao Bạch quả
150mg; 20mg

Hộp 5 vỉ x 20 

viên; Viên 

bao đường; 

Uống

36 

tháng

V1610-

H12-10 

(có CV 

gia hạn 

SĐK)

Công ty CP 

Dược Phúc 

Vinh

Việt 

Nam
Viên 160 95.1    2

Công ty CP 

Dược Phúc 

Vinh

50 C41

Hoạt 

huyết 

dưỡng 

não TP

Đinh lăng, Bạch 

quả
150mg, 75mg

 Hộp 25 gói x 

3g, Thuốc 

cốm, Uống 

36 

tháng

VD-

20303-

13, gia 

hạn 

đến 

08/03/2

Công ty CP 

dược 

VTYT Hải 

Dương

Việt 

Nam
 Gói 2,500 96.7    1

Công ty CP 

TM Dược 

phẩm và 

TTBYT 

Thuận Phát

Đề xuất 

trúng 

thầu

51 C42

Tuần 

hoàn 

não 

Thái 

Dương

Đinh lăng, Bạch 

quả, Đậu tương.

1,32g+ 0,33g+ 

0,083g

Hộp 2 vỉ x 6 

viên nang 

cứng, uống

36 

tháng

VD-

27326-

17

Chi nhánh 

Công ty CP 

Sao Thái 

Dương tại 

Hà Nam

Việt 

Nam
Viên 2,916 96.7    1

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bến Tre

Đề xuất 

trúng 

thầu
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

52 C43

Thấp 

khớp  

Nam 

Dược 

Độc hoạt, Phòng 

phong, Tang ký 

sinh, Đỗ trọng, 

Ngưu tất, Trinh 

nữ, Hồng hoa, 

Bạch chỉ, Tục 

đoạn, Bổ cốt chỉ

1g+ 1g+ 1.5g+ 

1g+ 1g+ 1g+ 

1g+ 1g+ 1g+ 

0.5g

Hộp 4 vỉ x 10 

viên nang, 

uống

36 

tháng

V833-

H12-10 

có gia 

hạn 

đến: 

19/06/2

019

Công ty 

TNHH 

Nam Dược

 Việt 

Nam 
Viên 2,050 96.4    1

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

Dược phẩm 

Minh Quân

Đề xuất 

trúng 

thầu

53 C44

Độc 

hoạt 

ký sinh

Độc hoạt, Quế 

nhục, Phòng 

phong, Đương 

quy, Tế tân, 

Xuyên khung, 

Tần giao, Bạch 

thược, Tang ký 

sinh, Sinh địa, 

Đỗ trọng, Ngưu 

tất, Phục linh, 

Cam thảo, Đảng 

1,2g; 0,15g; 

0,3g; 0,3g; 

0,3g; 0,3g; 

0,3g; 0,6g; 

1,2g; 0,3g; 

0,6g; 0,3g; 

0,3g; 0,13g; 

0,3g

Hộp 10 gói x 

5g Viên hoàn 

cứng, uống

24 

tháng

VD-

27573-

17

Công ty 

TNHH 

MTV DP 

Phước 

Sanh 

Pharma

Việt 

Nam
Gói 1,930 102.7  1

Công ty CP 

Dược phẩm 

Tamy

Đề xuất 

trúng 

thầu

54 C44

Phong 

thấp 

Khải 

hà

Độc hoạt, Quế 

chi, Phòng 

phong, Đương 

quy, Tế tân, 

Xuyên khung, 

Tần giao, Bạch 

thược, Tang ký 

sinh, Sinh địa, 

Đỗ trọng, Ngưu 

tất, Bạch linh, 

Cam thảo, Đảng 

2,4g + 1,2g + 

1,8g + 1,2g + 

1,2g + 0,9g + 

1,2g + 1,8g + 

3g + 1,8g + 

1,8g + 1,8g + 

1,8g + 0,9g 

+1,8g

Hộp 15 gói 

5g, Viên 

hoàn cứng, 

gói 5g, uống

36 

tháng

VD-

28359-

17

Công ty CP 

TM Dược 

VTYT 

Khải Hà

Việt 

Nam
Gói 2,016 100.2  2

Công ty CP 

Dược phẩm 

Trung Ương 

Codupha
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

55 C44

Hoàn 

phong 

tê 

thấp 

HT

Độc hoạt, Quế 

nhục , Phòng 

phong, Đương 

quy, Tế tân, 

Xuyên khung, 

Tần giao, Bạch 

thược, Tang ký 

sinh, Can Địa 

hoàng, Đỗ trọng, 

Ngưu tất, Phục 

linh, Cam 

thảo,Nhân sâm

Độc hoạt 

380mg, Quế 

nhục 230mg, 

Phòng phong 

230mg, Đương 

quy 230mg, Tế 

tân 150mg, 

Xuyên khung 

230mg, Tần 

giao 250mg, 

Bạch thược 

750mg, Tang 

ký sinh 

1200mg, Can 

Địa hoàng 

450mg, Đỗ 

trọng 380mg, 

Ngưu tất 

380mg, Phục 

linh 300mg, 

Cam thảo 

150mg,Nhân 

sâm 300mg.

Viên hoàn 

cứng; Hộp 10 

gói x 5g; 

Uống

36 

tháng

VD-

29632-

18

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Việt 

Nam
Gói 2,150 97.1    3

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

56 C45

Phong 

tê 

thấp - 

HT

Độc hoạt, Quế 

nhục, Phòng 

phong, Đương 

quy, Tế tân,  

Xuyên khung, 

Tần giao, Bạch 

thược, Tang ký 

sinh, Địa hoàng, 

Đỗ trọng, Ngưu 

tất, Phục linh, 

Cam thảo, Nhân 

sâm.

Cao đặc hỗn 

hợp dược liệu 

245mg tương 

dương với: 

Độc hoạt 

130mg; Phòng 

phong 80mg; 

Tế tân 50mg; 

Tần giao 

80mg; Tang 

ký sinh 

200mg; Đỗ 

trong 130mg; 

Ngưu tất 130 

mg; Cam thảo 

50mg;  Quế 

nhục 80mg; 

Đương quy 

80mg; Xuyên 

khung 80mg; 

Bạch thược 

250 mg; Can 

địa hoàng 150 

mg; Nhân sâm 

100mg; Phục 

Lọ 100 viên 

nén bao 

đường, uống

36 

tháng

VD-

26701-

17

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Việt 

Nam
Viên 620 104.9  1

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Đề xuất 

trúng 

thầu
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

57 C46

Bổ 

huyết 

ích 

não 

BDF

Cao khô Đương 

Quy, Cao khô 

Bạch quả

 300mg+ 40 

mg 

Hộp 6 vỉ x 10 

viên nang 

mềm, uống

36 

tháng

VD-

27258-

17

Công ty cổ 

phần Dược 

- Trang 

thiết bị y tế 

Bình Định 

(Bidiphar)

Việt 

Nam
Viên 1,090 104.4  1

Công ty CP 

Dược - 

Trang TBYT 

Bình Định 

(Bidiphar)

Đề xuất 

trúng 

thầu

58 C47

Hoàn 

Thập 

toàn 

đại bổ

Đương quy, 

Bạch truật, Đảng 

sâm, Quế nhục, 

Thục địa, Cam 

thảo, Hoàng kỳ, 

Phục linh, 

Xuyên khung, 

Bạch thược.

0,6g; 0,6g; 

0,9g;  0,6g; 

0,9g; 0,48g; 

0,9g; 0,48g; 

0,48g; 0,6 g, 

Td vđ

Hộp 20 gói x 

6g Viên hoàn 

cứng, uống

36 

tháng

VD-

26313-

17

Công ty CP 

DP Trường 

Thọ

Việt 

Nam
Gói 4,860 103.7  1

Công ty CP 

Dược phẩm 

Tamy

Đề xuất 

trúng 

thầu

59 C47

Hoàn 

thập 

toàn 

đại bổ 

- HT

Đương quy, 

Bạch truật, Đảng 

sâm, Quế nhục, 

Thục địa, Cam 

thảo, Hoàng kỳ, 

Phục linh, 

Xuyên khung, 

Bạch thược.

100g hoàn 

cứng chứa: 

Đảng sâm 15g; 

Bạch truật 

10g; Phục linh 

8g; Cam thảo 

8g; Đương quy 

10g; Xuyên 

khung 8g; 

Bạch thược 

10g; Thục địa 

15g; Hoàng kỳ 

15g; Quế nhục 

 Hộp 10 gói x 

6g, viên hoàn 

cứng, uống

36 

tháng

VD-

22100-

15

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Việt 

Nam
Gói 5,040 102.2  2

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

60 C48

Hoàn 

thập 

toàn 

đại bổ

Đảng sâm + 

Phục linh + 

Bạch truật + 

Cam thảo + 

Xuyên khung + 

Đương quy + 

Thục địa + Bạch 

thược + Hoàng 

1,00 g + 0,65 g 

+ 0,65 g + 

0,12 g + 0,30 g 

+ 0,60 g + 

1,00 g + 0,60 g 

+ 0,45 g + 

0,24 g

Hộp 10 viên 

10g, Viên 

hoàn mềm, 

Uống

36 

tháng

VD-

29615-

18

Công ty cổ 

phần công 

nghệ cao 

Traphaco

 Việt 

Nam 
Viên 4,500 97.0    1

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Đề xuất 

trúng 

thầu

61 C49

Dưỡng 

 huyết 

thanh 

não

Đương quy, 

Xuyên khung, 

Bạch thược, 

Thục địa hoàng, 

Câu đằng, Kê 

huyết đằng, Hạ 

khô thảo, Quyết 

minh tử, Trân 

châu mẫu, Diên 

hồ sách, Tế tân.

1014mg + 

1014mg + 

810,8mg + 

810,8mg + 

2027,2mg + 

2027,2mg + 

2027,2mg + 

2027,2mg + 

2027,2mg  + 

1014mg + 

202mg/gói

Hộp 9 gói x 

4g, Thuốc 

cốm, uống

30 

tháng

VN-

16395-

13 

(kèm 

CV 

duy trì 

hiệu 

lực 

SĐK, 

CV xác 

nhận 

hàm 

lượng 

các 

thành 

phần 

của 

Tasly 

Pharmaceut

ical Group 

Co.,LTD 

Chin

a
Gói 10,200 95.2    1

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

Dược phẩm 

Đông Á

Đề xuất 

trúng 

thầu

62 C50
Haisa

min
Hải sâm  200mg 

 Hộp 6 vỉ, 12 

vỉ x 5 viên 

nang mềm 

uống 

36 

tháng

VD-

22264-

15

Công ty CP 

Dược 

VTYT Hải 

Dương

Việt 

Nam
Viên 3,780 97.0    1

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Đề xuất 

trúng 

thầu
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

63 C51
Cốm 

bổ tỳ

Hoài sơn, Đậu 

ván trắng, Ý dĩ, 

Sa nhân, Mạch 

nha, Trần bì, 

Nhục đấu khấu, 

Đảng sâm, Liên 

nhục.

50g cốm chứa: 

Hoài sơn 6,4g; 

đậu ván trắng 

6,4g; ý dĩ 

6,4g; sa nhân 

0,64g; mạch 

nha 3g; trần bì 

0,64g; nhục 

đậu khấu 

0,97g; đảng 

sâm 6,4g; liên 

Hộp 10 gói x 

10g, Thuốc 

cốm, uống. 

36 

tháng

VD-

22419-

15

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Việt 

Nam
Gói 6,000 104.9  1

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Đề xuất 

trúng 

thầu

64 C52

Dưỡng 

 tâm 

an 

thần - 

HT

Hoài sơn, Liên 

nhục, Liên tâm, 

Lá dâu, Lá vông, 

Bá tử nhân, 

Toan táo nhân, 

Long nhãn.

Bột dược liệu 

358mg (tương 

đương với: 

Hoài sơn 

183mg; liên 

nhục 175mg); 

Cao đặc dược 

liệu 47,2mg 

(tương đương 

với: Liên tâm 

15mg; Lá dâu 

91,25mg; Lá 

vông 91,25mg; 

Bá tử nhân 

91,25mg; Hắc 

táo nhân 

91,25mg; 

Long nhãn 

Hộp 10 vỉ x 

10 viên nén 

bao đường, 

uống

36 

tháng

VD-

22759-

15

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Việt 

Nam
Viên 610 104.9  1

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Đề xuất 

trúng 

thầu
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

65 C53

Vạn 

Xuân 

Hộ 

Não 

Tâm

Hoàng kỳ, 

Đào nhân, 

Hồng hoa, 

Địa long,  

Nhân sâm, 

Xuyên khung, 

Đương quy, 

Xích thược, 

Bạch thược.

760mg; 

70mg; 

70mg;

160mg;

80mg;

60mg;

140mg; 

140mg;

140mg.  

Hộp 10 vỉ x 

vỉ 10 viên, 

Viên nén bao 

phim, Uống

24 

tháng

VD-

32487-

19

Công ty 

TNHH Vạn 

Xuân

Việt 

Nam 
Viên 1,020 97.0    1

Công ty 

TNHH Vạn 

Xuân

Đề xuất 

trúng 

thầu

66 C54

Hương 

 liên 

hoàn

Hoàng liên, Vân 

Mộc hương, Đại 

hồi, Sa nhân, 

Quế nhục, Đinh 

hương.

1,6g+ 1,6g+ 

0,04g+ 0,04g+ 

0,02g+ 0,02g

Hộp 10 gói × 

4gam, viên 

hoàn cứng, 

Uống

36 

tháng

VD-

27165-

17

Công ty CP 

DP Yên Bái

Việt 

Nam
Gói 4,490 96.7    1

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bến Tre

Đề xuất 

trúng 

thầu

67 C56
Cereca

ps

Hồng hoa, 

Đương quy, 

Sinh địa, 

Sài hồ,

Cam thảo,

Xích thược, 

Xuyên khung, 

Chỉ xác, 

Ngưu tất,

Bạch quả

280mg,

685mg,

375mg,

280mg,

375mg,

375mg,

685mg,

280mg,

375mg,

 15mg

Hộp 3 vỉ, vỉ 

10 viên, Viên 

nang cứng, 

Uống

36 

tháng

VD-

24348-

16

Công ty Cổ 

phần Dược 

Trung 

ương 

Mediplante

x

Việt 

Nam
Viên 2,490 97.0    1

Liên danh 

Công ty CP 

Daquangphar

-Mediplantex

Đề xuất 

trúng 

thầu
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

68 C56
Ibaneu

ron

Mỗi  viên nang 

cứng chứa Cao 

khô hỗn hợp các 

dược liệu: Hồng 

hoa, Đương quy, 

Xuyên khung, 

sinh địa, cam 

thảo, xích thược, 

sài hồ, chỉ xác, 

Ngưu tất, Cao 

khô lá bạch quả

Hồng hoa 

280mg, Đương 

quy 685mg, 

Xuyên khung 

685mg, Sinh 

địa 375mg, 

Cam thảo 

375mg, Xích 

thược 375mg, 

Sài hồ 280mg, 

Chỉ xác 

280mg, Ngưu 

tất 375mg, 

Bạch quả 15mg

Hộp 10 vỉ x 

10 viên nang 

cứng, Uống

36 

tháng

VD-

32909-

19

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm trung 

ương I - 

Pharbaco

Việt 

Nam
Viên 2,600 93.1    2

Công ty 

TNHH Dược 

phẩm Việt 

Thái

69 C57
Hoaste

x

Húng chanh, 

Núc nác, Cineol

Mỗi chai 90ml 

chứa dịch 

chiết từ: Húng 

chanh 45g; 

Núc nác 

11,25g; Cineol 

83,7mg

Hộp 1 chai 

90ml siro, 

Uống

36 

tháng

VD-

25220-

16

Chi nhánh 

Công ty CP 

DP OPC tại 

Bình 

Dương - 

Nhà máy 

Dược phẩm 

OPC - Việt 

Việt 

Nam
Chai 33,000 105.2  1

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm OPC

Đề xuất 

trúng 

thầu

70 C58

Long 

huyết 

P/H

Cao khô Huyết 

giác (tương 

đương 4g Huyết 

giác).

280mg (4g)

Hộp 2 vỉ x 12 

viên, viên 

nang cứng, 

uống

24 

tháng

VD-

23917-

15

Công ty 

TNHH 

Đông Dược 

Phúc Hưng

Việt 

Nam
Viên 1,750 97.0    1

Công ty 

TNHH Đông 

Dược Phúc 

Hưng

Đề xuất 

trúng 

thầu
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

71 C59

Rheum

apain- 

f

Hy thiêm, Hà 

thủ ô đỏ chế, 

Thương nhĩ tử, 

Thổ phục linh, 

Dây đau xương, 

Thiên niên kiện, 

Huyết giác.

760mg;  

320mg; 

400mg; 

320mg; 

400mg; 

300mg; 300mg

Hộp 10 vỉ x 

10 Viên 

nang, uống

36 

tháng

VD-

18103-

12 

CVduy 

trì đến 

20/12/2

019

Fito Pharma 
Việt 

Nam
Viên 861 103.8  1

Công ty CP 

Dược phẩm 

Tamy

Đề xuất 

trúng 

thầu

72 C60

A.T 

ích 

mẫu 

điều 

kinh

Ích mẫu, 

Hương phụ, 

Ngải cứu

Mỗi 8ml 

chứa: 

Cao Ích mẫu 

533,33mg, 

Cao Hương 

phụ 

166,66mg, 

Cao Ngải cứu 

133,33mg

Hộp 20 ống, 

30 ống, 50 

ống. Ống 

8ml. 

Cao lỏng, 

uống

24 

tháng

VD-

26745-

17

Công ty 

cổ phần 

dược 

phẩm An 

Thiên

Việt 

Nam
Ống 4,389 96.4    1

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

Tân Á Châu

Đề xuất 

trúng 

thầu

73 C61

Khang 

minh 

thanh 

huyết

Kim ngân hoa; 

Bồ công anh; 

Nhân trần; 

Nghệ; Thương 

nhĩ tử; Sinh địa; 

Cam thảo

300mg; 

300mg; 

300mg; 

200mg; 

150mg; 

150mg; 50mg

 Hộp 10 vỉ x 

10 viên, Viên 

nang cứng, 

uống 

36 

tháng

VD-

22168-

15

Công ty CP 

Dược phẩm 

Khang 

Minh

Việt 

Nam
Viên 1,900 96.7    1

Công ty CP 

TM Dược 

phẩm và 

TTBYT 

Thuận Phát

Đề xuất 

trúng 

thầu
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

74 C62

Kim 

tiền 

thảo 

Kim tiền thảo 150 mg 

Hộp 1 lọ 100 

viên bao 

đường, uống

36 

tháng

V485-

H12-10  

 CV 

duy trì 

đến 

16/11/2

019

Công ty 

TNHH DP 

Hà Thành

Việt 

Nam
Viên 170 100.8  1

Công ty CP 

Dược phẩm 

Tamy

Đề xuất 

trúng 

thầu

75 C62

Kim 

tiền 

thảo - 

HT

Kim tiền thảo

Cao khô Kim 

tiền thảo 

(tương đương 

với Kim tiền 

thảo 1200mg) 

120 mg

Lọ 100 Viên 

nén bao 

đường, uống

36 

tháng

VD-

26697-

17

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Việt 

Nam
Viên 190 94.5    2

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

76 C62

Kim 

tiền 

thảo

Kim tiền thảo

176mg cao đặc 

Kim tiền thảo 

tương đương 

2,0g dược liệu 

Kim tiền thảo

Lọ 100 viên, 

Viên nén bao 

đường, Uống

24 

tháng

VD-

26840-

17

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hoa 

Việt

Việt 

Nam
Viên 220 79.9    3

Công ty CP 

Dược phẩm 

Hoa Việt

77 C62

Kim 

tiền 

thảo 

PV

Cao đặc Kim 

tiền thảo
218,75mg

Hộp 1 lọ x 

100 viên; 

Viên nén bao 

đường; Uống

36 

tháng

VD-

23957-

15

Công ty CP 

Dược Phúc 

Vinh

Việt 

Nam
Viên 250 74.9    4

Công ty CP 

Dược Phúc 

Vinh
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

78 C63

Kim 

tiền 

thảo 

Bài 

Thạch

Kim tiền thảo, 

Chỉ thực, Nhân 

trần, Hậu phác, 

Hoàng cầm, 

Bạch mao căn, 

Nghệ, Binh lang, 

Mộc hương, Đại 

hoàng.

1000mg; 

100mg; 250 

mg; 100mg; 

150 mg; 

500mg; 

250mg; 

100mg; 

100mg; 50mg

Hộp 1 lọ 100 

viên nén bao 

phim, uống

36 

tháng

VNB-

2873-

05  CV 

duy trì 

đến 

16/11/2

019

Công ty 

TNHH DP 

Hà Thành

Việt 

Nam
Viên 550 100.0  1

Công ty CP 

Dược phẩm 

Tamy

Đề xuất 

trúng 

thầu

79 C63
Bài 

thạch

Kim tiền thảo, 

Nhân trần, 

Hoàng cầm, 

Nghệ, Binh lang, 

Chỉ thực, Hậu 

Phác, Bạch mao 

căn, Mộc hương, 

Đại Hoàng

Cao khô Kim 

tiền thảo 

(tương ứng 

1000mg kim 

tiền thảo): 

90mg, Cao 

khô hỗn hợp 

(Nhân trần, 

Hoàng cầm, 

Nghệ, Binh 

lang, Chỉ thực, 

Hậu Phác, 

Bạch mao 

căn): 230mg, 

Mộc hương: 

100mg, Đại 

Hoàng: 50mg

Hộp 5 vỉ x 10 

viên. Viên 

bao phim

36 

tháng

VD-

19811-

13. Gia 

hạn 

đến 

21/12/2

019. Số 

CV 

23378/

QLD-

ĐK

 Công ty 

Cổ phần 

Dược 

Danapha 

 Việt 

Nam 
Viên 1,200 59.1    2

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

80 C64

Kim 

tiền 

thảo 

HM

Cao đặc Kim 

tiền thảo
600mg

Hộp 21 gói x 

2g. Uống, 

Thuốc cốm

36 

tháng

VD-

27237-

17

Công ty CP 

dược 

VTYT Hải 

Dương

Việt 

Nam
Gói 3,720 96.7    1

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

và Công 

nghệ Hà 

Đề xuất 

trúng 

thầu

81 C65

Đại 

tràng - 

HD

Kha tử, Mộc 

hương, Hoàng 

liên, Bạch truật, 

Cam thảo, Bạch 

thược.

200mg; 

100mg; 50mg; 

25mg; 10mg; 

10mg

Hộp 2 vỉ x 20 

viên, 5 vỉ x 

12 viên; Viên 

nén bao 

phim; Uống

36 

tháng

VD-

27232-

17

Công ty CP 

dược 

VTYT Hải 

Dương

Việt 

Nam
Viên 850 104.0  1

Công ty CP 

Dược phẩm 

Tamy

Đề xuất 

trúng 

thầu

82 C66
Folitat 

dạ dày

Lá khôi, Dạ 

cẩm, Khổ sâm, 

Cỏ hàn the, Ô 

160mg, 0,12g, 

0,12g,

0,12g, 120mg.

 Hộp 10 vỉ x 

10 viên, Viên 

nang, uống

36 

tháng

VD-

29242-

18

Công ty CP 

Dược phẩm 

Yên Bái

Việt 

Nam
Viên 1,750 96.7    1

Công ty 

TNHH Đức 

Tâm

Đề xuất 

trúng 

thầu

83 C67

Phong 

thấp 

Trung 

Ương 

1

Lá lốt, Hy thiêm, 

Ngưu tất, Thổ 

phục linh.

Cao khô hỗn 

hợp dược liệu 

(tương đương 

Hy thiêm 

1670mg; Lá 

lốt 330mg; 

Ngưu tất 

670mg; Thổ 

phục linh 

670mg) 

Hộp 10 vỉ x 

10 viên nang 

cứng, Uống

24 

tháng

VD-

32545-

19

Công ty CP 

Dược phẩm 

Trung 

ương 1-

Pharbaco

Việt 

Nam
Viên 1,980 96.7    1

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Đề xuất 

trúng 

thầu

84 C67

Khang 

minh 

phong 

thấp 

nang

Hy thiêm; Lá 

lốt; Ngưu tất; 

Thổ phục linh

 600mg; 

400mg; 

600mg; 600mg

 Hộp 10 vỉ x 

10 viên, Viên 

nang cứng, 

uống 

36 

tháng

VD-

22473-

15

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Khang 

Minh.

Việt 

Nam
Viên 2,000 96.0    2

Công ty CP 

TM Dược 

phẩm và 

TTBYT 

Thuận Phát
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

85 C68
Lopass

i

Lá sen, Lá vông,  

 Lạc tiên, Tâm 

sen, Bình vôi

500mg; 

700mg; 

500mg; 

100mg; 

1000mg

Hộp 10 vỉ x 

10 viên bao 

đường, uống

24 

tháng

VD-

30950-

18

Công ty CP 

DP Trường 

Thọ

Việt 

Nam
Viên 940 103.2  1

Công ty CP 

Dược phẩm 

Tamy

Đề xuất 

trúng 

thầu

86 C69

Sirô 

ho 

Theph

arm

Lá thường xuân

Mỗi 60ml sirô 

chứa: Cao khô 

lá thường xuân 

(tương đương 

6,72g lá 

thường xuân) 

420mg

Siro thuốc, 

chai 70ml, 

uống

36 

tháng

VD-

24403-

16

Công ty CP 

Dược - 

VTYT 

Thanh Hóa 

Việt 

Nam
Chai 28,000 99.0    1

Công ty CP 

Dược phẩm 

Tamy

Đề xuất 

trúng 

thầu

87 C69
Danos

pan
Lá Thường xuân

Mỗi 100 ml 

chứa: Cao khô 

lá Thường 

xuân (tương 

ứng với 4,55g 

lá Thường 

xuân)  0,7g

Hộp 1 chai 

60ml. Siro

36 

tháng

VD-

24083-

16

 Công ty 

Cổ phần 

Dược 

Danapha 

 Việt 

Nam 
Chai 26,250 97.0    2

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

88 C70

Sirô 

ho 

Theph

arm

Lá Thường xuân

Mỗi 60ml sirô 

chứa: Cao khô 

lá thường xuân 

(tương đương 

6,72g lá 

thường xuân) 

420mg

Chai 100 ml, 

Siro thuốc, 

uống

36 

tháng

VD-

24403-

16

Công ty CP 

Dược - 

VTYT 

Thanh Hóa 

Việt 

Nam
Chai 28,600 103.6  1

Công ty CP 

Dược phẩm 

Tamy

Đề xuất 

trúng 

thầu
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

89 C70
Danos

pan
Lá Thường xuân

Mỗi 100 ml 

chứa: Cao khô 

lá Thường 

xuân (tương 

ứng với 4,55g 

lá Thường 

xuân)  0,7g

Hộp 1 chai 

100ml. Siro

36 

tháng

VD-

24083-

16

 Công ty 

Cổ phần 

Dược 

Danapha 

 Việt 

Nam 
Chai 28,800 96.5    2

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

90 C70
Masso

ft
Lá thường xuân 700mg

 Hộp 1 chai 

100 ml; Siro 

Uống 

36 

tháng

VD-

26338-

17

Công ty Cổ 

phần Dược 

Trung 

ương 

Việt 

Nam
Chai 30,000 93.7    3

Liên danh 

Công ty CP 

Daquangphar

-Mediplantex

91 C71

Prospa

n 

Cough 

Syrup

Lá thường xuân 0.49g/75ml
Hộp 1chai 

75ml
36 tháng

VN-

17873-

14 (có 

CV gia 

hạn 

SĐK)

Engelhard 

Arzneimitte

l GmbH & 

Co.KG 

Đức Chai 63,000 95.2    1

Công ty CP 

Dược phẩm 

Sohaco Miền 

Bắc

Đề xuất 

trúng 

thầu

92 C72
Masac

at

Ma hoàng, Cát 

cánh, Xạ can, 

Mạch môn, Bán 

hạ, Bách bộ, 

Tang bạch bì, 

Trần bì, tinh dầu 

Bạc hà.

2g; 1g; 1g; 2g; 

1,5g; 3g; 2g; 

0,6g; 0,02ml

Chai 100ml, 

Siro thuốc, 

uống

24 

tháng

VD-

21950-

14

Công ty CP 

Dược - 

VTYT 

Thanh Hóa 

Việt 

Nam

Chai/

lọ
14,000 103.6  1

Công ty CP 

Dược phẩm 

Tamy

Đề xuất 

trúng 

thầu

93 C73

Thuốc 

ho 

K/H

Ma  hoàng, quế 

chi, hạnh nhân, 

cam thảo

15g; 10g; 20g; 

10g

Chai 100ml, 

Siro, uống

24 

tháng

VD-

23249-

15

Công ty CP 

TM dược 

VTYT 

Khải Hà

Việt 

Nam
Lọ 22,000 103.6  1

Công ty CP 

Dược phẩm 

Tamy

Đề xuất 

trúng 

thầu
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

94 C74
Frentin

e

Mã tiền 

Hương phụ 

Mộc hương,

Quế chi,

Thương truật,

Địa liền

50mg

13mg

 8mg

 3mg

 20mg

 6mg

Hộp 3 vỉ x 10 

viên; viên 

nang cứng, 

Uống

36 

tháng

VD-

25306-

16

Công ty CP 

Dược phẩm 

Trung 

Ương 3

Việt 

Nam 
Viên 1,750 97.0    1

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Đề xuất 

trúng 

thầu

95 C76
Bermo

ric

Mộc hương, 

Berberin.

Berberin 

clorid 50mg; 

Mộc hương 

Hộp 10 vỉ x 

10 viên nang 

cứng, uống

36 

tháng

VD-

32492-

19

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Việt 

Nam
Viên 595 104.9  1

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Đề xuất 

trúng 

thầu

96 C77

Phong 

liễu 

tràng 

vị 

khang

Ngưu nhĩ phong, 

La liễu
2g + 1g/gói

Hộp 9 gói x 

8g, Thuốc 

cốm, uống

24 

tháng

VN -

18528-

14

Haikou 

Pharmaceut

ical 

Factory 

Co.,LTD 

China Gói 6,000 95.2    1

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

Dược phẩm 

Đông Á

Đề xuất 

trúng 

thầu

97 C78 Colitis

Nha đam tử; 

Berberin clorid, 

Tỏi, Mộc hương; 

Cát căn

Bột Nha đam 

tử 30mg; 

Berberin 

clorid 63mg, 

cao Tỏi 70mg 

(tương ứng với 

350mg Tỏi), 

cao khô Mộc 

hương 100mg 

(tương ứng 

250 mg Mộc 

hương); Bột 

Cát căn 100mg

Hộp 3 vỉ x 10 

viên. Viên 

bao phim tan 

trong ruột

36 

tháng

VD-

19812-

13. Gia 

hạn 

đến 

21/12/2

019. Số 

CV 

23378/

QLD-

ĐK

 Công ty 

Cổ phần 

Dược 

Danapha 

 Việt 

Nam 
Viên 2,400 97.0    1

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Đề xuất 

trúng 

thầu
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

98 C79

Cốm 

trẻ 

Việt

Nhân Sâm

Bạch truật

Cam thảo

Đại táo

Bạch linh

Hoài Sơn

Cát cánh

Sa nhân

Bạch biển đậu

Ý dĩ

Liên nhục

0,403g;

0,403g;

0,403g;

0,201g;

0,403g;

0,403g;

0,201g;

0,201g;

0,201g;

0,201g;

0,201g.

Hộp 20 gói x 

2 gam; Thuốc 

Cốm; Uống;

24 

tháng

NC56-

H09-19

Viện dược 

liệu

Việt 

Nam
Gói 3,250 96.4    1

Liên danh 

Công ty CP 

Daquangphar

-Mediplantex

Đề xuất 

trúng 

thầu

99 C80

Song 

hảo 

đại bổ 

tinh- f

Nhân sâm, Lộc 

nhung, Đương 

quy, Đỗ trọng, 

Thục địa, Phục 

linh, Ngưu tất, 

Xuyên khung, 

Hà thủ ô đỏ, Ba 

kích, Nhục 

thung dung, Sơn 

thủ, Bạch truật, 

Kim anh, Nhục 

quế, Cam thảo.

210mg, 

210mg, 

105mg, 

105mg, 

105mg, 

105mg, 

105mg, 

105mg, 

105mg, 

105mg, 

105mg, 

105mg, 

105mg, 

105mg, 

105mg,105mg, 

105mg

Hộp 10 vỉ x 

10 viên nang 

cứng, Uống

36 

tháng

VD-

21496-

14 CV 

duy trì 

đến 

12/9/20

20

Fito Pharma 
Việt 

Nam
Viên 1,200 104.0  1

Công ty CP 

Dược phẩm 

Tamy

Đề xuất 

trúng 

thầu
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

100 C81

Viên 

nang 

sâm 

nhung 

HT

Nhân sâm, 

Nhung hươu, 

Cao ban long.

Nhân sâm 

20mg, Nhung 

hươu 25mg, 

Cao ban long 

50mg

Hộp 2 vỉ x 10 

viên nang 

cứng, uống

36 

tháng

VD-

25099-

16

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Việt 

Nam
Viên 3,200 104.9  1

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Đề xuất 

trúng 

thầu

101 C82

Viên 

nang 

Ninh 

khôn

Sa nhân, Mộc 

hương, Đảng 

sâm, Bán hạ, 

Trần bì,Bạch 

truật, Bạch linh, 

Cam thảo

330mg cao 

khô dược liệu 

(tương đương 

với 0,6g; 0,6g; 

0,6g ; 0,6g; 

0,3g; 0,6g; 

0,6g; 0,3g)

Hộp 1 lọ x 60 

viên, Viên 

nang cứng, 

Uống

36 

tháng

VD-

24200-

16

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hoa 

Việt

Việt 

Nam
Viên 880 96.1    1

Công ty CP 

Dược phẩm 

Hoa Việt

Đề xuất 

trúng 

thầu

102 C82

 

Hương 

 sa lục 

quân

Đảng sâm, Bạch 

linh, Bạch truật, 

Cam thảo, Trần 

bì, Bán hạ chế, 

Sa nhân, Mộc 

hương, Gừng 

tươi.

250mg; 

432mg; 

268,7mg; 

151mg; 

146,3mg; 

216mg; 

173mg; 91mg; 

22mg

Hộp 10 vỉ x 

10 viên nang 

cứng, uống

36 

tháng

VD- 2 

1492-

14 CV 

duy trì 

đến 

12/9/20

20

Fito Pharma 
Việt 

Nam
Viên 1,999 61.0    2

Công ty CP 

Dược phẩm 

Tamy
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

103 C82
Botida

na

Bạch linh, Bạch 

truật, Đảng sâm, 

Bán hạ chế, Sa 

nhân, Cam thảo, 

Trần bì, Mộc 

hương

230 mg cao 

đặc tương 

đương với: 

432 mg Bạch 

linh và 432 mg 

Bạch truật; 

170 mg cao 

đặc tương 

đương với: 

250 mg Đảng 

sâm, 216 mg 

Bán hạ chế, 

173 mg Sa 

nhân, 151 mg 

Cam thảo, 173 

mg Trần bì, 

215 mg Mộc 

Hộp 1 lọ x 60 

viên. Viên 

nang cứng

36 

tháng

VD-

19267-

13. Gia 

hạn 

đến 

31/10/2

019.

 Công ty 

Cổ phần 

Dược 

Danapha 

 Việt 

Nam 
Viên 2,100 56.3    3

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

104 C83

Bổ 

trung 

ích khí

Đảng sâm, 

Hoàng kỳ, 

Đương quy, 

Bạch truật, 

Thăng ma, Sài 

hồ, Trần bì, Cam 

thảo, Đại táo.

0.184g, 

0.184g, 

0.184g, 

1.024g, 

0.816g, 

0.184g, 

0.184g, 

0.816g, 0.184g, 

Hộp 10 viên 

hoàn mềm 

8g, Uống

 36 

tháng 

 VD-

30442-

18 

 Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Nam 

Hà 

 Việt 

Nam 
Viên 3,760 97.0    1

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Đề xuất 

trúng 

thầu
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

105 C83

Hoàn 

bổ 

trung 

ích 

khí 

TW3

Đảng sâm; 

Hoàng kỳ; 

Bạch truật; 

Thăng ma; Sài 

hồ; Đương 

quy; Trần bì; 

Đại táo; Cam 

1,12g; 0,90g; 

0,26g; 0,26g; 

0,26g; 0,26g; 

0,26g; 0,23g; 

0,23g.

Hộp 10 viên 

x 8g hoàn 

mềm, Uống.

24 

tháng

VD-

26303-

17

Công ty 

Cổ phần 

Dược 

phẩm 

Trung 

ương 3

Việt 

Nam
Viên 3,780 96.6    2

Công ty CP 

Dược phẩm 

Trung ương 3

106 C84

Cồn 

xoa 

bóp 

Jamda

Ô đầu + Địa liền 

+ Đại hồi + Quế 

nhục + Thiên 

niên kiện + Uy 

linh tiên + Mã 

tiền + Huyết 

giác + Xuyên 

khung + Tế tân 

+ Methyl 

salicylat

500mg + 

500mg + 

500mg + 

500mg + 

500mg + 

500mg + 

500mg + 

500mg + 

500mg+ 

500mg + 5ml

Hộp 1 lọ xịt 

50ml, Cồn 

xoa bóp

24 

tháng

VD-

21803-

14

Công ty cổ 

phần công 

nghệ cao 

Traphaco

 Việt 

Nam 
Lọ 18,000 96.7    1

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Đề xuất 

trúng 

thầu

107 C85
Gastro 

Max

Phòng đảng sâm, 

Thương truật, 

Hoài sơn, Hậu 

phác, Mộc 

hương, Ô tặc 

cốt, Cam thảo.

0,5g; 1,5g; 

1,0g; 0,7g; 

0,5g; 0,5g; 

0,3g; 5,0g

Hộp 15 gói 

5g thuốc bột, 

uống

24 

tháng

VD-

25820-

16

Công ty CP 

DP Trường 

Thọ

Việt 

Nam
Gói 3,200 103.6  1

Công ty CP 

Dược phẩm 

Tamy

Đề xuất 

trúng 

thầu

108 C86
Supery

in

Quy bản, 

Thục địa, 

Hoàng bá, 

Tri mẫu.

1,5g;

1,5g; 

0,5g; 

0,5g

Hộp 10 vỉ x 

vỉ 10 viên, 

Viên nang, 

Uống

24 

tháng

VD-

29580-

18

Công ty 

TNHH Vạn 

Xuân

Việt 

Nam 
Viên 1,260 97.0    1

Công ty 

TNHH Vạn 

Xuân

Đề xuất 

trúng 

thầu
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

109 C87

An 

thần 

bổ 

tâm - f

Sinh địa, Mạch 

môn, Thiên môn 

đông, Táo nhân, 

Bá tử nhân, 

Huyền sâm, 

Viễn chí, Ngũ vị 

tử, Đảng sâm, 

Đương quy, Đan 

sâm, Phục thần, 

Cát cánh

400mg, 

133.3mg, 

133.3mg, 

133.3mg, 

133.3mg, 

66.7mg, 

66.7mg, 

66.7mg, 

133.3mg, 

133.3mg, 

66.7mg, 

66.7mg, 

66.7mg

Hộp 10 vỉ x 

10 viên nang 

cứng, Uống

36 

tháng

VD-

20532-

14 CV 

duy trì 

đến 

04/03/2

020

Fito Pharma 
Việt 

Nam
Viên 840 104.0  1

Công ty CP 

Dược phẩm 

Tamy

Đề xuất 

trúng 

thầu

110 C88

An 

thần 

bổ tâm

Sinh địa, Đảng 

sâm, Đan sâm, 

Huyền sâm, 

Bạch linh, Ngũ 

vị tử, Viễn chí, 

Cát cánh, Đương 

quy, Thiên môn, 

Mạch môn, Toan 

táo nhân, Bá tử 

nhân, Cam thảo

288mg; 36mg; 

36mg; 36mg; 

36mg; 72mg; 

36mg; 

36mmg; 

72mg; 72mg; 

72mg; 72mg; 

72mg; 36mg

Hộp 3 vỉ x 10 

viên nang 

cứng, uống 

24 

tháng

VD-

28575-

17

Công ty 

TNHH 

MTV DP 

Phước 

Sanh 

Pharma

Việt 

Nam
Viên 1,260 102.5  1

Công ty CP 

Dược phẩm 

Tamy

Đề xuất 

trúng 

thầu
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

111 C88
Bearbi

dan

Sinh địa, Đảng 

sâm, Đan sâm, 

Huyền sâm, 

Bạch linh, Ngũ 

vị tử, Viễn chí, 

Cát cánh, Đương 

quy, Thiên môn, 

Mạch môn, Toan 

táo nhân, Bá tử 

nhân, Chu sa.

Cao đặc hỗn 

hợp dược liệu 

(tương đương 

với Đan sâm 

0,125g; Huyền 

sâm 0,125g; 

Viễn chí 

0,125g; Toan 

táo nhân 

0,125g; Đảng 

sâm 0,125g; 

Bá tử nhân 

0,15g; Bạch 

linh 0,125g; 

Cát cánh 

0,125g; Ngũ vị 

tử 0,15g; 

Mạch môn 

đông 0,15g; 

Thiên môn 

đông 0,15g; 

Sinh địa 1g; 

Đương quy 

0,15g) 290mg; 

Chu sa 0,05g

Hộp 5 vỉ x 10 

viên nang 

cứng, uống

36 

tháng

VD-

26694-

17

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Việt 

Nam
Viên 1,500 92.9    2

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

112 C89

Vi 

nang 

Tam 

thất - 

HT

Tam thất.
Tam thất 

500mg

Vỉ 10 viên 

nang cứng 

(dưới dạng 

hạt vi nang), 

uống

36 

tháng

VD-

32494-

19

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Việt 

Nam
Viên 4,000 104.5  1

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Đề xuất 

trúng 

thầu

113 C89

Tam 

thất 

vinapl

ant

Bột  tam thất 500mg

 Hộp 5 vỉ x 

20 viên, Viên 

nang cứng, 

Uống 

24 

tháng

VD-

32886-

19

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Thành Phát

Việt 

Nam
Viên 3,980 96.4    2

Công ty CP 

TM Dược 

phẩm và 

TTBYT 

Thuận Phát

114 C90

An 

thần 

ích trí

Toan táo nhân, 

Tri mẫu, Phục 

linh, Xuyên 

khung, Cam thảo

960mg + 

640mg

+ 960mg + 

640mg

+ 320mg

Hộp 5 vỉ x 10 

viên, Viên 

nén bao 

phim, Uống

36 

tháng

VD-

29389-

18

Công ty CP 

TM Dược 

VTYT 

Khải Hà

Việt 

Nam
Viên 2,390 96.7    1

Công ty CP 

Đầu tư Quốc 

tế Việt Á

Đề xuất 

trúng 

thầu

115 C91
Phong 

tê thấp

Tục đoạn, Phòng 

phong, Hy 

thiêm, Độc hoạt, 

Tần giao, Bạch 

thược, Đương 

quy, Xuyên 

khung, Thiên 

niên kiện, Ngưu 

tất, Hoàng kỳ, 

0,25g+ 0,25g+ 

0,25g+ 0,2g+ 

0,2g+ 0,15g+ 

0,15g+ 0,15g+ 

0,15g+ 0,15g 

+0,15g+ 0,1g

Hộp 1 túi x 3 

vỉ x 10 viên, 

Viên nang 

cứng, Uống

36 

tháng

VD-

26327-

17

Công ty CP 

DP Yên Bái

Việt 

Nam
Viên 2,415 96.7    1

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bến Tre

Đề xuất 

trúng 

thầu
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

116 C91
Tuzam

in

Tục đoạn, 

Phòng phong, 

Hy thiêm, 

Độc hoạt, 

Tần giao, 

Bạch thược, 

Đương quy,

Xuyên khung

Thiên niên kiện, 

Ngưu tất, 

Hoàng kỳ, 

Đỗ trọng.

250mg,

250mg,

250mg,

200mg,

200mg,

150mg,

150mg,

150mg,

150mg,

150mg,

150mg,

100mg.

Hộp 3 vỉ, vỉ 

10 viên, Viên 

nang cứng, 

Uống

36 

tháng

VD-

24355-

16

Công ty Cổ 

phần Dược 

Trung 

ương 

Mediplante

x

Việt 

Nam
Viên 2,730 88.9    2

Liên danh 

Công ty CP 

Daquangphar

-Mediplantex

117 C92

Dũ 

thương 

 linh

Thổ Miết trùng

Hồng Hoa

Tự nhiên đồng

Long não

Hạt dưa chuột

Tục đoạn

Tam thất

Đương quy

Lạc tân phụ

25mg,

50mg,

12,5mg,

5mg,

50mg,

25mg,

75mg

37,5mg

20mg.

Hộp 10 vỉ, vỉ 

10 viên; Viên 

nang cứng; 

uống.

24 

tháng

VD-

12453-

10 (có 

Cv của 

Cục 

QLD 

duy trì 

hiệu 

lực 

Công ty Cổ 

phần Dược 

Trung 

ương 

Mediplante

x

Việt 

Nam
Viên 2,950 96.7    1

Liên danh 

Công ty CP 

Daquangphar

-Mediplantex

Đề xuất 

trúng 

thầu

118 C93
Sáng 

mắt – f  

Thục địa, Hoài 

sơn, Mẫu đơn bì, 

Phục linh, Trạch 

tả, Sơn thù, Câu 

kỷ tử, Cúc hoa.

400mg, 

200mg, 

150mg,150mg, 

150mg, 

200mg, 

100mg, 100mg 

Hộp 10 vỉ x 

10 viên nang 

cứng, Uống

36 

tháng

VD-

20535-

14 CV 

duy trì 

đến 

04/03/2

020

Fito Pharma 
Việt 

Nam
Viên 910 101.6  1

Công ty CP 

Dược phẩm 

Tamy

Đề xuất 

trúng 

thầu
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

119 C93

Bổ 

mắt 

TW3

Bạch linh; Cúc 

hoa vàng; Cao 

đặt dược liệu 

(tương đương: 

Thục địa; Sơn 

thù; Hoài sơn; 

Trạch tả; Mẫu 

đơn bì; Câu kỷ 

tử)

125mg; 

125mg; 

(250mg; 

150mg; 

150mg; 

125mg; 

125mg; 

125mg) 

370mg

Hộp 3 vỉ x 

10 viên 

nang cứng, 

Uống.

24 

tháng

VD-

26300-

17

Công ty 

Cổ phần 

Dược 

phẩm 

Trung 

ương 3

Việt 

Nam
Viên 882 97.0    2

Công ty CP 

Dược phẩm 

Trung ương 3

120 C94
Sáng 

mắt

Thục địa + Hoài 

sơn + Đương 

quy + Cao đặc rễ 

trạch tả + Cao 

đặc rễ hà thủ ô + 

Cao đặc hạt thảo 

quyết minh + 

Cao đặc hoa cúc 

hoa + Cao đặc 

quả hạ khô thảo

125mg + 

160mg + 

160mg + 

40mg + 40mg 

+  50mg + 

24mg + 

12,5mg

Hộp 10 vỉ x 

10 viên, Viên 

nang cứng, 

Uống

36 

tháng

VD-

24070-

16

Công ty cổ 

phần công 

nghệ cao 

Traphaco

 Việt 

Nam 
Viên 650 97.0    1

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Đề xuất 

trúng 

thầu
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

121 C96

Hoàn 

xích 

hương

Xích đồng nam, 

Ngấy hương, 

Thục địa, Hoài 

sơn, Đan bì, 

Bạch linh, Trạch 

tả, Mật ong.

Mỗi 50g hoàn 

cứng chứa: 

Cao đặc hỗn 

hợp dược liệu 

(tương đương 

với Xích đồng 

nam 50g; 

Ngấy hương 

50g) 10g; 

Thục địa 10g; 

Hoài sơn 10g; 

Mẫu đơn bì 

8g, Bạch linh 

8g; Trạch tả 

Hộp 10 gói x 

12,5g viên 

hoàn cứng, 

uống

36 

tháng

VD-

26695-

17

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Việt 

Nam
Gói 9,000 105.6  1

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

Đề xuất 

trúng 

thầu

122 C97

Cốm 

cảm 

xuyên 

hương

Xuyên khung, 

Bạch chỉ, Hương 

phụ, Quế, Gừng, 

Cam thảo bắc.

600mg+ 

700mg+ 

600mg+100mg

+ 25mg+ 25mg

Hộp 20 gói x 

2g, Thuốc 

cốm, Uống

36 

tháng

VD-

31256-

18

Công ty CP 

DP Yên Bái

Việt 

Nam
Gói 2,750 96.7    1

Công ty CP 

Dược phẩm 

Bến Tre

Đề xuất 

trúng 

thầu

123 C98

Phước 

sanh 

cảm 

mạo 

thông

Xuyên khung, 

Khương hoạt, 

bạch chỉ, Hoàng 

cầm, Phòng 

phong, Sinh địa, 

Thương truật, 

Cam thảo, Tế 

tân.

133mg; 

200mg; 

133mg; 

133mg; 

200mg; 

133mg; 

200mg; 

133mg; 67mg.

Hộp 3 vỉ x 10 

viên nang 

cứng, uống 

36 

tháng

VD-

32429-

19

Công ty 

TNHH 

MTV DP 

Phước 

Sanh 

Pharma

Việt 

Nam
Viên 1,030 103.5  1

Công ty CP 

Dược phẩm 

Tamy

Đề xuất 

trúng 

thầu
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Số 

TT

Mã 

hàng 

 hóa 

Tên 

thuốc

Thành phần 

thuốc

Nồng độ - 

Hàm lượng

Quy cách, 

Dạng bào 

chế, Đường 

dùng

Hạn 

dùng

SĐK 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 

xuất

Nước 

 sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Đơn 

giá dự 

thầu (*)

 Điểm 

tổng 

hợp 

sau ưu 

đãi 

Xếp 

hạng 

nhà 

thầu

Tên nhà 

thầu

Ghi chú

124 C98

Camso

ttdy. 

TW3

Xuyên khung,

Khương hoạt,

Phòng phong,

Bạch chỉ,

Thương truật

Sinh địa,

Hoàng cầm,

Cam thảo,

Tế tân

170mg

84mg

84mg

84mg

84mg

84mg

84mg

42mg

42mg

Hộp 2 vỉ x 10 

viên; viên 

nang cứng, 

Uống

24 

tháng

V1003-

H12-10 

CV gia 

hạn số 

10787/

QLD-

ĐK 

ngày 

01/7/20

19

Công ty CP 

Dược phẩm 

Trung 

Ương 3

Việt 

Nam 
Viên 1,100 92.2    2

Công ty CP 

Dược Hà 

Tĩnh

125 C99

Hoa 

đà tái 

tạo 

hoàn

Xuyên khung, 

Tần giao, Bạch 

chỉ, Đương quy, 

Mạch môn, 

Hồng sâm, Ngô 

thù du, Ngũ vị 

tử, Băng phiến

 2.4g + 2.4g + 

2.4g + 2.4g + 

1.6g + 2.4g + 

1.6g + 2.4g + 

0.08g/ Gói 8g

Hộp 10 gói 

nhôm/pvc x 8 

gam viên 

hoàn cứng, 

uống

36 

tháng

VN-

19844-

16 kèm 

CV  số: 

6712/Q

LD-ĐK 

đính 

chính 

QĐ cấp 

SĐK 

Guangzhou 

Baiyunshan 

Qixing 

Pharmaceut

ical 

Co.,LTD

China Gói 11,970 95.5    1

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

Dược phẩm 

Đông Á

Đề xuất 

trúng 

thầu

125 mặt hàng

Ghi chú:

(*) là giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có).
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